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Anh/ chị hãy chọn phương án đúng nhất trong những câu sau đây 

[bookmark: _Hlk85168765]A. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Bảo hộ công dân:
A. Vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của nhà nước đối với công dân nước mình ở nước ngoài.
B. Có nghĩa là giải phóng cho công dân đó khỏi sự tài phán của quốc gia mà người đó đang cư trú.
C. Là sự giúp đỡ của nhà nước đối với công dân của mình cả ở trong nước và nước ngoài.
D. Chỉ là quyền của nhà nước.
ANSWER: A

Một trong những điểm lợi của người có hai quốc tịch là:
A. Hưởng quyền và lợi ích từ phía hai quốc gia mà người đó mang quốc tịch.
B. Được cả hai nhà nước mà người đó là công dân bảo hộ ngoại giao trong mọi trường hợp 
C. Thuận lợi trong việc kết hôn có yếu tố nước ngoài .
D. Được quốc gia sở tại bảo vệ ngoại giao.
ANSWER: A

Điều ước quốc tế có thể có hiệu lực:
A. Khi được các quốc gia thành viên kí chính thức hoặc phê chuẩn hoặc phê duyệt
B. Khi được các bên tham gia kí ad referendum
C. Khi được các bên trao đổi thư phê chuẩn hoặc thư phê duyệt cho nhau
D. Khi được các bên tham gia hoàn thành thủ tục pháp lý nội bộ
ANSWER: A

Hệ thống cơ quan quan hệ đối ngoại của Nhà nước là:
A. Các cơ quan do Nhà nước lập ra ở trong và ngoài nước, có chức năng thay mặt cho Nhà nước trong những quan hệ chính thức với các quốc gia và chủ thể khác của luật quốc tế.
B. Các cơ quan do Nhà nước lập ra ở ngoài nước, có chức năng thay mặt cho Nhà nước trong những quan hệ chính thức với các quốc gia và chủ thể khác của luật quốc tế.
C. Các cơ quan do Nhà nước lập ra ở trong nước, có chức năng thay mặt cho Nhà nước trong những quan hệ chính thức với các quốc gia và chủ thể khác của luật quốc tế.
D. Chức năng của nó do Liên hợp quốc quy định:
ANSWER: A

Quốc gia được cấu tạo bởi các yếu tố sau đây:
A. Lãnh thổ, dân cư, chính phủ, khả năng quan hệ quốc tế
B. Lãnh thổ, dân cư, chính phủ, được các quốc gia khác công nhận
C. Lãnh thổ, dân cư, quyền lực, khả năng quan hệ quốc tế
D. Lãnh thổ, dân cư, vùng trời được các quốc gia khác công nhận
ANSWER: A

Quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao là những quyền ưu đãi đặc biệt mà nước nhận đại diện, trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế dành cho:
A. Các cơ quan đại diện ngoại giao và các viên chức, nhân viên của cơ quan
B. Các cơ quan đại diện ngoại giao
C. Các viên chức ngoại giao
D. Các viên chức ngoại giao và nhân viên hành chính – kỹ thuật
ANSWER: A

Pacta sunt servanda là:
A. Tận tâm thực hiện các cam kết quốc tế.
B. Bảo vệ Hiến chương Liên Hợp quốc.
C. Tuân thủ các thỏa thuận quốc tế.
D. Tôn trọng quyền con người.
ANSWER: A


Luật quốc tế tác động đối với luật quốc gia ở chỗ:
A. Luật quốc tế góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của quốc gia
B. Đây là sự tác động mang tính xuất phát điểm
C. Việc ban hành hoặc sửa đổi những văn bản pháp luật quốc gia không cần tính tới sự hài hòa với các văn bản pháp luật quốc tế tương ứng
D. Luật quốc tế phải được nội luật mới được áp dụng tại các quốc gia
ANSWER: A

Vùng nước thuộc lãnh thổ quốc gia bao gồm:
A. Vùng nước nội địa, nội thủy, vùng nước biên giới, lãnh hải
B. Vùng nước nội địa, nội thủy, vùng nước biên giới
C. Vùng nước nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải và vùng nước biên giới
D. Vùng nước biên giới, vùng nước nội thủy
ANSWER: A

Các biện pháp cưỡng chế trong luật quốc tế:
A. Có thể chia thành 3 nhóm: biện pháp chính trị, biện pháp kinh tế, biện pháp quân sự.
B. Nó không bao giờ ảnh hưởng đến đời sống vật chất, tinh thần của công dân tại quốc gia bị cấm vận kinh tế hoặc trừng phạt vũ trang.
C. Dù sử dụng biện pháp cưỡng chế nào thì chủ thể thực hiện cũng chính là Liên hợp quốc.
D. Việc áp dụng biện pháp phi vũ trang chỉ thuộc về Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
ANSWER: A

Giải quyết xung đột giữa luật quốc tế và luật quốc gia:
A. Quốc gia thường ưu tiên áp dụng các quy phạm luật quốc tế để giải quyết.
B. Ban hành những văn bản quy phạm pháp luật mới.
C. Quốc gia chỉ cần sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật đang hiện hành.
D. Các quy phạm pháp luật quốc tế chỉ có thể áp dụng sau khi đã được nội luật hóa
ANSWER: A

Nguồn của luật quốc tế gồm:
A. Điều ước quốc tế, tập quán quốc tế và các nguyên tắc pháp luật chung
B. Điều ước quốc tế và tập quán quốc tế
C. Điều ước quốc tế, tập quán quốc tế, nghị quyết của tổ chức quốc tế liên chính phủ, phán quyết của tòa án quốc tế liên hợp quốc
D. Gồm cả nguồn chính và nguồn bổ trợ
ANSWER: A
















[bookmark: _Hlk85168806]B. TỰ LUẬN (4 ĐIỂM)

1. Theo pháp luật Việt Nam, thẩm quyền phê chuẩn điều ước quốc tế thuộc về Quốc Hội. Theo Anh/Chị câu nhận định này đúng hay sai? Giải thích (1 điểm)

Đáp án

	Trả lời
	Điểm

	Câu nhận định này là sai 
	0.5

	Cơ sở pháp lý: Điều 32 luật về điều ước quốc tế của Việt Nam 2016 ký kết và ra nhập điều ước quốc tế
	0.25

	Theo pháp luật Việt Nam thẩm quyền phê chuẩn điều ước quốc tế thuộc về hai cơ quan là Quốc Hội và Chủ tịch nước
	0.25



[bookmark: _Hlk85168947]2. Mối liên hệ giữa nhà nước và công dân sẽ chấm dứt khi công dân đó cư trú ở nước ngoài. Theo Anh/Chị câu nhận định này đúng hay sai? Giải thích (1 điểm)

Đáp án

	Trả lời
	Điểm

	Câu nhận định này là sai 
	0.5

	Hiện tượng công dân của quốc gia này đi cư trú ở nước ngoài là hiện tượng phổ biến từ trước tới nay và không vì thế mà họ bị mất quốc tịch của quốc gia nguyên quán
	0.25

	Mối liên hệ giữa nhà nước và công dân sẽ chấm dứt khi: người đó xin thôi quốc tịch hoặc bị nhà nước tước quốc tịch hoặc đương nhiên mất quốc tịch
	0.25



3. Phân tích mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia (2 điểm)

Đáp án

	Trả lời
	Điểm

	+ Cơ sở của mối quan hệ:
Cả luật quốc tế và luật quốc gia đều góp phần tạo điều kiện cho mỗi nhà nước thực hiện tốt 2 chức năng chính của mình: chức năng đối nội và chức năng đối ngoại – phân tích.
Quốc gia vừa là chủ thể của luật quốc tế vừa là chủ thể của luật quốc gia.
Cả luật quốc tế và luật quốc gia đều có chung một vai trò và giá trị là điều chỉnh các quan hệ xã hội

	1

	+ Hai hệ thống pháp luật này có sự tác động qua lại lẫn nhau, thúc đầy nhau cùng phát triển, mọi sự thay đổi, phát triển của luật quốc gia đều dẫn tới sự thay đổi và phát triển của luật quốc tế và ngược lại, cụ thể:
Luật quốc gia ảnh hưởng tới sự hình thành, tồn tại và phát triển của luật quốc tế. Nhiều quy phạm pháp luật quốc tế có nguồn gốc từ các quy phạm pháp luật quốc gia.
Luật quốc tế thể hiện nội dung của pháp luật trong nước.
Luật trong nước đóng vai trò là phương tiện để thực hiện luật quốc tế.
Luật quốc tế cũng tác động ngược trở lại đến sự phát triển và hoàn thiện của luật quốc gia.
Luật quốc tế hướng luật quốc gia phát triển theo hướng ngày càng văn minh, nhân đạo.
Luật quốc tế là công cụ để thực hiện chính sách đối ngoại của nhà nước. Cho ví dụ:

	1
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